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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 
Đăng ký việc 

nuôi con nuôi 

trong nước 

Thời hạn giải quyết 

30 ngày, trong đó: 

- Thời gian kiểm tra 

hồ sơ và lấy ý kiến: 

10 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ; 

Thời gian những 

người liên quan thay 

đổi ý kiến đồng ý về 

việc cho trẻ em làm 

con nuôi: 15 ngày kể 

từ ngày được lấy ý 

kiến; 

- Thời gian cấp giấy 

chứng nhận nuôi con 

nuôi trong nước, Ghi 

vào sổ đăng ký việc 

nuôi con nuôi và tổ 

chức giao – nhận 

con nuôi: 05 ngày, 

kể từ ngày hết hạn 

thay đổi ý kiến đồng 

ý.  

- Nộp trực tiếp tại bộ phận một 

cửa UBNd cấp phường. 

+ Đối với trường hợp trẻ em mồ 

côi không có người nuôi dưỡng 

hoặc trẻ em có cha, mẹ đẻ, 

người thân thích nhưng không 

có khả năng nuôi dưỡng được 

nhận làm con nuôi, nộp hồ sơ  

tại Bộ phận một cửa UBND cấp 

phường nơi được nhận làm con 

nuôi thường trú. 

+ Đối với trường hợp cha dượng 

hoặc mẹ kế nhận con nuôi; cô, 

cậu, gì, chú, bác ruột nhận cháu 

làm con nuôi, nộp hồ sơ tại Bộ 

phận một cửa UBND phường 

nơi cư trú của người được nhận 

làm con nuôi. 

+ Đối với trẻ em bị bỏ rơi chưa 

chuyển vào cơ sở nuôi dưỡng 

được nhận làm con nuôi, nộp hồ 

sơ tại bộ phận một cửa của 

UBND cấp xã nơi lập biên bản 

xác nhận tình trạng trẻ em bị bỏ 

 

 

- 400.000đ/ trường hợp. 

- Miễn lệ phí đăng ký 

nuôi con nuôi trong 

nước đối với trường hợp 

cha dượng hoặc mẹ kế 

nhận con riêng của vợ 

hoặc chồng làm con 

nuôi; cô, cậu, dì, chú, 

bác ruột nhận cháu làm 

con nuôi; nhận các trẻ 

em sau đây làm con 

nuôi; Trẻ em khuyết tật, 

nhiễm HIV/AIDS hoặc 

mắc bệnh hiểm nghèo 

theo quy định của Luật 

nuôi con nuôi và văn 

bản hướng dẫn; người 

có công với cách mạng 

nhận con nuôi. 

- Luật nuôi con nuôi năm 2010;  

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 3 năm 2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP 

ngày 05/03/2019 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 19/2011/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 3 năm 2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP 

ngày 8 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định lệ phí đăng 

ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy 

phép hoạt động của tổ chức con 

nuôi nước ngoài;  

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ tài chính hướng dẫn lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí ngân sách nhà nước 

bảo đảm cho công tác nuôi con 



rơi. 

+ Đối với trường hợp trẻ em ở 

cơ sở nuôi dưỡng được nhận 

làm con nuôi, nộp hồ sơ tại Bộ 

phận một cửa của UBND xấp xã 

nơi có trụ sở của cơ sở nuôi 

dưỡng. 

nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy 

phép hoạt động của tổ chức nuôi 

con nuôi nước ngoài tại Việt 

Nam; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 

ngày 21/12/2022 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 

trú giấy khi thực hiện thủ tục 

hành chính, cung cấp dịch vụ 

công; 

- Thông tư 10/2020/TT-BTP 

ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ tư pháp hướng dẫn việc ghi 

chép, sử dụng, quản lý và lưu trử 

sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con 

nuôi; 

- Thông tư số 07/2023/TT-BTP 

ngày 29/9/2023 của Bộ trưởng 

Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

10/2020/TT-BTP ngày 

28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tư 

pháp về việc ban hành, hướng 

dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản 

lý và lưu trử sổ, mẫu giấy tờ, hồ 

sơ nuôi con nuôi; 

2 

Đăng ký lại việc 

nuôi con nuôi 

trong nước 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- Nộp trực tiếp hoạch qua dịch 

vụ bưu chính đến Bộ phận Một 

cửa của UBNd cấp xã nơi cha 

mẹ nuôi và con nuôi thường trú 

hoặc nơi đã đăng ký việc 

nuôicon nuôi trước đây; 

- Hoặc nộp trực tuyến ( mức độ 

Không 

- Luật nuôi con nuôi năm 2010;  

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 3 năm 2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP 

ngày 8 tháng 7 năm 2016 của 



một phần) qua Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh Nghệ An theo địa chỉ 

http://dichvucong,nghean.gov.vn 

Chính phủ quy định lệ phí đăng 

ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy 

phép hoạt động của tổ chức con 

nuôi nước ngoài;  

- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP 

ngày 05/03/2019 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 19/2011/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 3 năm 2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật nuôi con nuôi; 

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ tài chính hướng dẫn lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí ngân sách nhà nước 

bảo đảm cho công tác nuôi con 

nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy 

phép hoạt động của tổ chức nuôi 

con nuôi nước ngoài tại Việt 

Nam; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 

ngày 21/12/2022 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 

trú giấy khi thực hiện thủ tục 

hành chính, cung cấp dịch vụ 

công; 

- Thông tư 10/2020/TT-BTP 

ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ tư pháp hướng dẫn việc ghi 

chép, sử dụng, quản lý và lưu trử 

sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con 

nuôi; 



- Thông tư số 07/2023/TT-BTP 

ngày 29/9/2023 của Bộ trưởng 

Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

10/2020/TT-BTP ngày 

28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tư 

pháp về việc ban hành, hướng 

dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản 

lý và lưu trử sổ, mẫu giấy tờ, hồ 

sơ nuôi con nuôi. 

3 

Giải quyết việc 

người nước ngoài 

cư trú ở khu vực 

biên giới nước 

láng giềng nhận 

trẻ em Việt Nam 

làm con nuôi 

Thời hạn giải quyết 

30 ngày, trong đó: 

- UBND cấp xã 

kiểm tra hồ sơ, lấy 

ý kiến nhwungx 

người liên quan; 15 

ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ; 

- Những người liên 

quan thay đổi ý 

kiến đồng ý về việc 

cho trẻ em làm con 

nuôi: 15 ngày kể từ 

ngày được lấy ý 

kiến; 

- Sở tư pháp có ý 

kiến: 10 ngày, kể 

từ ngày nhận được 

văn bản của 

UBND cấp xã; 

- Đăng ký việc 

nuôi con nuôi và 

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính đến bộ phận một 

cửa UBND cấp xã nơi trẻ em 

được nhận làm con nuôi 

thường trú. 

4.500.000 đ/ trường 

hợp 

- Luật nuôi con nuôi năm 2010; 

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 3 năm 2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP 

ngày 05/03/2019 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 19/2011/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 3 năm 2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP 

ngày 8 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định lệ phí đăng 

ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy 

phép hoạt động của tổ chức con 

nuôi nước ngoài; 

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ tài chính hướng dẫn lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí ngân sách nhà nước 

bảo đảm cho công tác nuôi con 

nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy 



giao nhận con 

nuôi: 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được văn 

đồng ý của Sở tư 

pháp. 

phép hoạt động của tổ chức nuôi 

con nuôi nước ngoài tại Việt 

Nam; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 

ngày 21/12/2022 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 

trú giấy khi thực hiện thủ tục 

hành chính, cung cấp dịch vụ 

công; 

- Thông tư 10/2020/TT-BTP 

ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ tư pháp hướng dẫn việc ghi 

chép, sử dụng, quản lý và lưu trử 

sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con 

nuôi; 

- Thông tư số 07/2023/TT-BTP 

ngày 29/9/2023 của Bộ trưởng 

Bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

10/2020/TT-BTP ngày 

28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tư 

pháp về việc ban hành, hướng 

dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản 

lý và lưu trử sổ, mẫu giấy tờ, hồ 

sơ nuôi con nuôi. 
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